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Cho: Fe = 56, H = 1, O = 16, C = 12, Cl = 35,5
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+ ?
A. [Ar]3d5
B. [Ar]3d6
C. [Ar]3d44s2
D. [Ar]4s23d4
Câu 2: Công thức hóa học của natri cromat là

A. Na2Cr2O7.
B. NaCl.
C. NaNO3.
D. Na2CrO4.
Câu 3: Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là

A. Fe(NO3)3, FeCl2.
B. Fe2O3, FeCl3
C. FeO, Fe2O3.
D. Fe(OH)2, FeO.
Câu 4: Các số oxi hóa đặc trưng của Crom là:

A. +3, +5, +6.
B. +2, +4, +6.
C. +2, +3, +6.
D. +1, +3, +6.
Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. màu da cam sang màu vàng.
B. không màu sang màu da cam.
C. không màu sang màu vàng.
D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 6: Các chất như S, C, P, C2H5OH, ...bị bốc cháy khi tiếp xúc với oxit nào sau đây ?

A. Cr2O3
B. CO2.
C. SO3
D. CrO3
Câu 7: Nhiệt phân hoàn toàn 9g Fe(OH)2 trong điều kiện có không khí thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

A. 16g
B. 10g
C. 8g
D. 7,2g
Câu 8: Kim loại nào thụ động với HNO3, H2SO4 đặc nguội ?

A. Al, Ni, Zn
B. Fe, Zn, Ni
C. Au, Fe , Zn
D. Al, Fe ,Cr
Câu 9: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 65 gam FeCl3?

A. 46,2 gam.
B. 26,4 gam.
C. 42,6 gam
D. 28,4 gam.
Câu 10: Hợp chất có tính lưỡng tính là

A. Fe(OH)3
B. Ca(OH)2.
C. Cr(OH)3
D. NaOH.
Câu 11: Kim loại nào sau đây phản ứng được với FeCl2 trong dung dịch?

A. Fe.
B. Cu.
C. Mg.
D. Ag.
Câu 12: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

A. FeO
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. Fe.
Câu 13: Cho dãy các chất: Fe2O3, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 14: Kim loại Fe phản ứng được với chất nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?
A. Dung dịch HCl.
B. Cl2.
C. S.
D. Dung dịch CuCl2.
Câu 15: Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. FeO.
B. Fe.
C. Fe2O3.
D. Fe(OH)3.
Câu 16: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Cr (Z = 24) thuộc nhóm

A. VIIIB.
B. VIB.
C. VIA.
D. IIA.
Câu 17: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A. Fe2O3.
B. Al2O3.
C. CrO3.
D. Cr2O3.
Câu 18: FeS2 là thành phần chính của quặng:

A. boxit
B. manhetit.
C. xiđerit
D. pyrit.

Câu 19: Số oxi hóa cùa crom trong hợp chất CrO3 là

A. +4
B. +2
C. +6
D. +3

Câu 20: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

A. NaNO3
B. MgCl2
C. Cu(NO3)2
D. KCl
Câu 21: Cho các Kim loại: Fe, Cr, Zn . Sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử .

A. Zn, Cr, Fe.
B. Fe, Cr, Zn.
C. Fe, Zn, Cr.
D. Zn, Fe, Cr.

II. TỰ LUẬN
Bài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a) Fe + O2 (
b) Fe + CuSO4 (
c) Cr + Cl2 (
d) Cr + HCl ( 

Bài 2: Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng để giải thích cho trường hợp sau: Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3
Bài 3: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) ?

----------- HẾT ----------
Họ, tên học sinh:.....................................................................Lớp: .............................
BÀI LÀM
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